Unit 8: SPORTS AND GAMES
Lesson 3: A closer look 2
GRAMMAR
A. THE PAST SIMPLE TENSE (Thì Quá Khứ Đơn):
1. TO BE (in the past – ở quá khứ): was, were (thì, là, ở).
1.1. Forms:
a. Affirmative form (thể khẳng định): (+) S + was / were + …
- I / He / She / It / Danh từ số ít / Danh từ không đếm được  was
- We / You / they / Danh từ số nhiều  were	
Ex: (+) Lan was at school yesterday.
b. Negative form (thể phủ định): (-) S + was / were + not + … 	
· was not = wasn’t
· were not = weren’t
Ex: (-) Lan wasn’t at school yesterday.
c. Interrogative form (thể nghi vấn): (?) Was / Were + S + …? 	
· Yes, S + was/ were.
· No, S + was/ were + not.
Ex: (?)  Was Lan at school yesterday?
          Yes, she was
                              No, she wasn’t
1.2. Adverbs (trạng từ): yesterday (hôm qua), last  night (tối qua), two days  ago (cách đây 3 ngày), in 2020.
2. ORDINARY VERBS (động từ thường):
2.1. Forms:
a. Affirmative form (thể khẳng định): (+) S + VED / V2
Ex: My father (work) worked in Ho Chi Minh city last year.
They (go) went to the zoo three months ago.
· Regular verbs (động từ hợp qui tắc): VED
· Nguyên tắc thêm “ed” vào sau động từ hợp qui tắc trong Thì Quá Khứ Đơn:
+ Thông thường, ta thêm “ed” vào sau động từ. (Ex: help  helped)
+ Động từ tận cùng bằng “e”, ta thêm “d” vào sau động từ. (Ex: decide  decided)
+ Động từ tận cùng bằng “y” mà trước “y” là phụ âm, ta đổi “y” thành “i” rồi thêm “ed” vào sau động từ. (Ex: try  tried)
+ Động từ tận cùng bằng Phụ âm_Nguyên âm_Phụ âm, ta gấp đôi phụ âm cuối rồi mới thêm “ed” vào sau động từ. (Ex: stop  stopped, prefer  preferred)
+ Động từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm đầu, thì cho dù tận cùng có bằng Phụ âm_Nguyên âm_Phụ âm đi chăng nữa thì cũng không gấp đôi phụ âm cuối mà chỉ việc thêm ‘ed’ vào sau động từ. (Ex: listen  listened)
· Nguyên tắc phát âm đuôi “ed”: “ed” được phát âm là:
+ /ɪd/  sau âm /t/ và /d/.
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Ex: end  /d/	 ended  /ɪd/
start /t/	 started /ɪd/
invite /t/	 invited /ɪd/
decide /d/	decided /ɪd/
+ /t/ sau âm /ʃ/, /s/, /f/, /p/, /k/, /tʃ/ (ʃáng sớm fó phòng kĩ tʃảnh).

Ex: wash /ʃ/	 washed /t/
miss /s/	 missed /t/
laugh /f/	 laughed /t/
stop /p/	 stopped /t/
cook /k/	 cooked /t/
watch /tʃ/	 watched /t/ 

+ /d/ sau các âm còn lại.

Ex: play /eI/	 played /d/
use	 used
learn	 learned
listen	 listened

· Irregular verbs (động từ bất qui tắc): V2


Ex: take	 took
win	 won

b. Negative form (thể phủ định): (-) S + did + not + VBI                     	(did not = didn’t).
Ex: My father (not / work) didn’t work  in Ho Chi Minh city last year.
They (not / go) didn’t go to the zoo three months ago.
c. Interrogative form (thể nghi vấn): (?) Did + S + VBI?  	 
- Yes, S + did  
- No, S + didn’t
Ex: My father (work) in Ho Chi Minh city last year? 
 Did your father work in Ho Chi Minh city last year?
They (go) to the zoo three months ago? 
 Did they go to the zoo three months ago?
2.2. Usage (cách dùng): Thì Quá Khứ Đơn diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ.
2.3. Adverbs (trạng từ): yesterday (hôm qua), last  night (tối qua), two days  ago (cách đây 3 ngày), in 2020.
 
B. TASKS:
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1/19:
1. C
2. B
3. C
4. A
5. B

2/19:
1. went
2. had
3. did, do
4. visited
5. ate
6. scored



